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 Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 
đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng 
kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030 như sau: 
 I. BỐI CẢNH CHUNG 
 Từ sau Đổi mới 1986, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển 
thông qua những cải cách chính trị và kinh tế. Các chủ trương, chính sách nhằm 
tháo gỡ rào cản để kinh tế tư nhân phát triển và hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế 
giới, đặc biệt là việc ra nhập WTO và các hiệp định tự do thương mại toàn cầu, 
đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia năng động nhất khu vực 
Đông Á Thái Bình Dương. Trong giai đoạn 1990-2010, Việt Nam luôn duy trì 
mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng (trung bình 7,3%/năm). 
 Những chuyển đổi về kinh tế gắn liền với những biến đổi văn hóa, xã hội 
sâu sắc. Toàn bộ quá trình này tác động đến đời sống gia đình ở nhiều phương 
diện khác nhau. Hơn 30 năm qua, gia đình Việt Nam có nhiều điều kiện, cơ hội 
thuận lợi để tiếp cận kiến thức, giá trị, chuẩn mực ứng xử, kỹ năng tổ chức đời 
sống. Mặt khác, xuất hiện sự khủng hoảng chức năng của gia đình; sự xung đột 
giữa việc bảo tồn các giá trị đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của 
gia đình, của dân tộc với việc tiếp thu những yếu tố mới của xã hội hiện đại; tình 
trạng lỏng lẻo trong mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên gia đình, dẫn đến 
gia đình thiếu ổn định, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội. 
 Trong bối cảnh đó, ngày 29 tháng 5 năm 2012 ,Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển *ia đình Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược Gia đình 
2020). Quyết sách này là sự tiếp nối Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam 
giai đoạn 2005-20101 nhằm cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về 
                                           
1 Ngày 16/5/2005, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 106/2005/QĐ – TTg về việc phê duyệt 
Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010. 
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gia đình. Chiến lược *ia đình 2020 đặt mục tiêu “Xây dựng gia đình Việt Nam 
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh 
của xã hội”. Để đạt được mục tiêu chung này, Chiến lược *ia đình 2020 đặt ra 
ba mục tiêu cụ thể với 12 chỉ tiêu cho từng giai đoạn và ban hành các đề án, 
chương trình nhằm cụ thể hóa các giải pháp góp phần thực hiện thành công 
Chiến lược.  
 Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược *ia đình 2020 cũng như các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, với 
sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự 
nỗ lực của cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến cơ 
sở, các mục tiêu của Chiến lược *ia đình 2020 cơ bản đã đạt được, góp phần 
quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
 Trong giai đoạn tới, gia đình Việt Nam tiếp tục đối diện với những thời cơ 
và thách thức mới. Xây dựng quốc gia giàu mạnh, hạnh phúc và phát triển bền 
vững không thể thiếu vai trò của gia đình về kinh tế, giáo dục, gìn giữ, trao 
truyền và tiếp thu các giá trị văn hóa và nhân văn, đảm bảo phúc lợi và an sinh 
xã hội. Mặt khác, sự suy giảm các giá trị đạo đức, xuất hiện những lối sống, 
hành vi ứng xử lệch lạc trong gia đình xuất hiện ở nhiều nơi và ngày càng gay 
gắt. Những vấn đề mới, phức tạp trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, người cao 
tuổi, bạo lực gia đình, ly hôn, hôn nhân đồng giới, chung sống không kết 
hôn,…lại chưa được quan tâm thích đáng. Nếu không có giải pháp phù hợp cho 
những vấn đề này sẽ dẫn đến sự khủng hoảng định chế gia đình, từ đó khiến xã 
hội mất ổn định, suy yếu động lực phát triển của đất nước. 
 Trong khi đó, việc quán triệt, thực hiện Chiến lược Gia đình 2020 nói 
riêng và các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật về gia đình nói chung 
vẫn chưa được rộng khắp và thường xuyên, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Việc tổ chức 
thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Gia đình 2020 chưa gắn chặt với kế 
hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp, các ngành. Nguồn lực 
cho công tác gia đình còn mỏng, đội ngũ cán bộ còn thiếu, trình độ hạn chế. 
 II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 
 1. Tình hình quán triệt và tổ chức chỉ đạo 
  Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 629/QĐ-TTg, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị triển khai 
Chiến lược *ia đình 2020 tới các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và TP 
Hồ Chí Minh). 
 Từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, Bộ VHTTDL tiếp tục chủ trì phối 
hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung 
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ương ban hành và tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 81/NQ-CP và Nghị 
định số 02/2013/NĐ-CP. Các hình thức quán triệt rất đa dạng, gồm tổ chức các 
hội nghị tập huấn về công tác gia đình hằng năm (cho cán bộ thực hiện công tác 
gia đình của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Quốc phòng, Công an, 
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
Nông dân Việt Nam các cấp); tập huấn cán bộ công đoàn viên chức, cán bộ Hội 
Người cao tuổi; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt câu lạc bộ và qua các phương tiện 
thông tin đại chúng. Các nội dung của chiến lược, nghị quyết, nghị định đã được 
quán triệt, tuyên truyền rộng rãi, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và đông đảo tầng lớp Nhân dân 
đối với việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và thực hiện 
các nhiệm vụ của công tác gia đình. 
 Để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược *ia đình 2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành 1 Nghị quyết, 1 Nghị định, 7 Quyết định và 2 Chỉ thị; Bộ 
VHTTTDL đã ban hành 2 Quyết định, 2 Chỉ thị và 1 Thông tư (xem chi tiết tại 
Phụ lục 1.1 và 1.2). 
 2. Công tác triển khai thực hiện của các bộ, ban, ngành trung ương 
 2.1. Công tác triển khai 
 Bộ VHTTDL đã ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện các Đề án, 
Chương trình thành phần của Chiến lược *ia đình 2020 gồm: Đề án kiện toàn, 
đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp 
đến năm 2020 (thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ 
trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 
(thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ); Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 
gia đình đến năm 2020 (thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ). 
 Bộ *iáo dục và Đào tạo triển khai Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về 
xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm  2020 (thực hiện 
Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ), Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án tuyên truyền về xây dựng 
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại 
chúng đến năm 2020 (thực hiện Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt 
Nam triển khai Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, đề xuất các luận cứ khoa 
học phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và 
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hạnh phúc (thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 
của Thủ tướng Chính phủ). 
 Bám sát nội dung của Chiến lược *ia đình 2020, Đoàn Chủ tịch TW Hội 
LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh, thành, 
đơn vị xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện gắn với đẩy mạnh thực hiện 
phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự 
trọng - Trung hậu - Đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”2. 
 Nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng về chủ đề gia đình được các bộ, 
ngành và địa phương phối hợp tổ chức với quy mô lớn như Lễ phát động “Phụ 
nữ chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc”; mít tinh, diễu hành “Chung tay 
phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”… Các mô hình nhằm giáo dục 
kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ được triển khai, nhân rộng hoặc xây dựng mới 
như CLB “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, “Người cha tốt của con”, “Khi mẹ vắng 
nhà”, “*ia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, “*iáo dục và đời sống”, “Nhóm 
cha mẹ”, “Nhóm trẻ chơi dưới 3 tuổi”,  “Cha là tấm gương sáng của con”, “*ia 
đình học tập nuôi con khỏe”, “*ia đình 4 chuẩn mực” … Nhiều mô hình còn có 
sự tham gia của cả nam giới, qua đó thu hút nam giới chia sẻ trách nhiệm với 
phụ nữ trong gia đình và hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt động nâng cao kiến thức, 
kỹ năng về các vấn đề liên quan, nhất là trong nuôi dạy con. 
 Các mô hình, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” được xem là mô 
hình phổ biến nhất ở các địa phương đã có ý nghĩa tích cực nhất định, là cầu nối 
truyền tải thông tin, giao lưu, chia sẻ vấn đề giáo dục gia đình, bình đẳng giới, 
phòng, chống bạo lực gia đình và can thiệp có hiệu quả. Đặc biệt, mô hình Ngôi 
nhà bình yên do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện đã trở thành mô hình 
điển hình trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị mua bán và bị bạo lực gia đình phục 
hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức triển khai Dự án thuộc Đề án phát huy 
giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh 
phúc, bền vững đến năm 2020 thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 
29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (đã có 40 tỉnh, thành xây dựng Kế hoạch 
triển khai Dự án, 11 tỉnh, thành được cấp kinh phí hoạt động). 
 Các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai 
tổ chức thực hiện Chiến lược *ia đình 2020, các Đề án của Chiến lược và thực 
hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP như Bộ Lao động - 
Thương Binh và Xã Hội, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Ủy ban 
Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… 

                                           
2 5 không: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia 
đình, không sinh con thứ ba trở lên (từ năm 2017 điều chỉnh thành Không vi phạm chính sách dân số) 
không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 
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 2.2. Công tác phối hợp 
 Sau khi Chiến lược *ia đình 2020 được ban hành, các bộ, ban, ngành 
Trung ương tích cực phối hợp để xây dựng các chương trình hành động nhằm 
thực hiện mục tiêu chung và các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược. 
 Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Chương trình phối hợp số 4646/CTPH-
BVHTTDL-HLHPNVN của Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam ban hành 
nhằm đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012-2015 được ban hành. Tiếp đó, hai cơ quan 
tiếp tục triển khai chương trình phối hợp về công tác gia đình năm 2017 và “Đẩy 
mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018-2022. 
 Trung ương Đoàn TNCSHCM cũng phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ 
em Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến 
quyền trẻ em; Chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế với các bộ, ban, ngành Trung 
ương về tuyên truyền, vận động, chăm sóc sức khỏe phụ nữ; Chương trình phối 
hợp giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở 
và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017” và “Thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ 
nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-
2022” cũng được triển khai sâu rộng ở các địa phương trong cả nước. 
 Trong lĩnh vực  PCBL*Đ, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp xây dựng 
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành về 
PCBL*Đ” (Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016). Nội dung phối 
hợp tập trung vào: Phòng ngừa BL*Đ; Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ 
nạn nhân BL*Đ; Thống kê, báo cáo số liệu về PCBL*Đ; Thanh tra, kiểm tra về 
PCBL*Đ. Ban hành Công văn số 5139/BVHTTDL-*Đ ngày 13/12/2016 
Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về PCBL*Đ. 
 Bên cạnh đó, Bộ *iáo dục và Đào tạo, Bộ VHTTDL, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Công an cũng ban hành Thông tư liên tịch 
13/2016/TTLT-B*DĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05 tháng 5 năm 
2016 nhằm hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia 
đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân. 
 Nhìn chung, công tác phối hợp liên ngành giữa các bộ, ban, ngành Trung 
ương nhằm triển khai thực hiện Chiến lược *ia đình 2020 và các đề án, chương 
trình thuộc Chiến lược rất đồng bộ và linh hoạt. Việc triển khai các chương 
trình, nhiệm vụ phối hợp liên ngành đã được thực hiện thống nhất từ Trung ương 
tới địa phương, phát huy vai trò của cơ quan điều phối, cân đối trong đầu tư 
nguồn lực, tránh chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ, bảo đảm tính chủ động, kịp 
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thời, nghiêm túc trong thực thi pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
Nhà nước về gia đình. 
 Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội trong việc triển khai Chiến lược *ia đình 2020 còn một số vấn đề bất cập, 
khó khăn. Công tác phối hợp liên ngành tại địa phương còn lúng túng do sự chỉ 
đạo từ các cơ quan Trung ương chưa thực sự đồng bộ. Nguồn lực đầu tư cho các 
hoạt động phối hợp liên ngành từ Trung ương tới địa phương còn hạn chế. 
 3. Công tác triển khai thực hiện của các địa phương 
 3.1. Công tác tổ chức quán triệt, chỉ đạo 
 Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động về thực hiện Chiến lược *ia 
đình 2020. Các tỉnh, thành đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương 
trong tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện xây dựng kế hoạch, 
lồng ghép thực hiện các Kế hoạch này trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của mỗi đơn vị, địa phương. 
 Sau khi Nghị quyết số 81/NQ-CP và Nghị định số 02/2013/NĐ-CP được 
ban hành; các sở, ban, ngành địa phương của 63 tỉnh, thành đã ban hành các văn 
bản và tổ chức quán triệt theo từng ngành, từng địa phương bằng nhiều hình thức 
như: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội nghị tập 
huấn về công tác gia đình hằng năm của ngành Văn hóa,  Thể thao và Du lịch; 
lồng ghép trong dịp tổng kết phong trào, công tác của các cấp hội vào cuối năm 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến cho 
các cấp hội của Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tỉnh; thông qua các hội 
nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt câu lạc bộ, qua các phương tiện truyền thông 
đại chúng trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc phổ biến, quán triệt và triển khai 
thực hiện Quyết định, Nghị định, Nghị quyết đã từng bước nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể và đông đảo 
tầng lớp Nhân dân đối với việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và 
thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình. 
 Tính đến thời điểm tháng 10/2020, đã có tổng số 2554 văn bản cấp tỉnh 
liên quan đến việc triển khai thực hiện Chiến lược *ia đình 2020 được ban hành 
(xem chi tiết tại Phụ lục 1.3). Bộ VHTTDL đã nhận được báo cáo tổng kết Chiến 
lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của 63 tỉnh, 
thành. 

 3.2. Công tác kiểm tra, giám sát 
 Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các 
tỉnh, thành (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác gia đình) đã ban 
hành văn bản hướng dẫn công tác gia đình gửi các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 
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và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; chủ trì, phối hợp các cơ quan 
chuyên môn, các cấp ủy, chính quyền tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát tại 
địa phương và tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạt động như: Sơ kết 
Chiến lược *ia đình 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW; Tổng 
kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,... Trên cơ sở đó, Ban 
chỉ đạo Công tác gia đình đã nắm bắt được những khó khăn, hạn chế, điều chỉnh 
và định hướng nội dung công tác gia đình hằng năm, hướng tới việc hoàn thành 
các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược *ia đình 2020 nói riêng và công tác 
gia đình nói chung. 
 Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL hằng năm đều ban hành văn bản hướng dẫn 
công tác gia đình gửi các bộ, ngành liên quan và địa phương; chủ trì, phối hợp 
các cơ quan chuyên môn, các cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động kiểm 
tra, giám sát tại nhiều địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá mức độ 
thực hiện công việc theo từng tiến trình, từng giai đoạn. 
 4. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược3 
 1.1. Kết quả thực hiện Mục tiêu 1: “Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, 
trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, 
chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình”. 
 - Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% 
trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, 
phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia 
đình. 
Hình 1: Kết quả thực hiện Chỉ tiêu 1 của Chiến lược Gia đình 2020 của 63 tỉnh, thành 

  

                                           
3 Kết quả tổng hợp về việc thực hiện các Mục tiêu, Chỉ tiêu của Chiến lược *ia đình 2020 xem chi tiết 
tại Phụ lục 3 
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 - Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% 
nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, 
phòng, chống bạo lực gia đình 
 Đây là một chỉ tiêu quan trọng cấu thành nên Mục tiêu 1, nhằm đảm bảo 
và duy trì hạnh phúc gia đình, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển xã hội 
Việt Nam. Năm 2015, có 36 tỉnh, thành (57%) đạt chỉ tiêu này và giảm xuống 
còn 35 tỉnh, thành khi kết thúc năm 2019 (Xem thêm tại Bảng 1). 
 - Chỉ tiêu 3: Hằng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo 
lực gia đình 
 Tổng hợp số liệu của 63 tỉnh thành cho thấy giai đoạn 2012-2020 có 49 
địa phương đạt chỉ tiêu trung bình mỗi năm giảm từ 10-15% hộ gia đình có 
BL*Đ (tương ứng với 78%). Có 11 tỉnh, thành không đạt chỉ tiêu này4. 
 Kết quả nêu trên cũng nhất quán với dữ liệu thống kê tình hình BL*Đ 
trong cả nước (Xem chi tiết tại Phụ lục 2). Theo đó, trong giai đoạn 2009-2019, 
số vụ BL*Đ được các địa phương phát hiện trên cả nước có xu hướng giảm qua 
các năm: 53.206 vụ năm 2009, giảm xuống còn 20.108 vụ vào năm 2015 và còn 
8.176 vụ trong năm 2019 (Hình 2). 

Hình 2. Số vụ bạo lực gia đình trong cả nước giai đoạn 2009-2019 

 
 Cũng cần lưu ý rằng các con số thống kê nêu trên có thể chưa phản ánh 
đúng tình hình BL*Đ ở Việt Nam hiện nay. Trên thực tế, còn tồn tại cách hiểu 
khác nhau về BL*Đ và hành vi BL*Đ giữa các ngành, các địa phương. Việc 
tổng hợp thông tin về BL*Đ được thực hiện theo ngành dọc, mỗi cơ quan, tổ 
chức tổng hợp theo đối tượng, chức năng, nhiệm vụ song lại chưa có cơ chế chia 

                                           
4 3 tỉnh Bến Tre, Đắk Nông, Quảng Ngãi không có số liệu thống kê về chỉ tiêu này hoặc không báo cáo 
theo đúng hướng dẫn. 
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sẻ dữ liệu. Do đó, số liệu bị rời rạc, thiếu nhất quán, trùng lặp và chưa phản ánh 
đầy đủ thực trạng BL*Đ. 
 - Chỉ tiêu 4: Hằng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có người 
mắc tệ nạn xã hội 
 Đến năm 2015, có 42 tỉnh thành (67%) đạt kết quả trung bình giảm từ 10-
15 % hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội và tăng lên 47 (75%) năm 2019. 
Bảng 1: Kết quả thực hiện 5 Chỉ tiêu của Mục tiêu 1 của 63 tỉnh, thành 
 2015 2019 
 Số tỉnh đạt (%) Số tỉnh đạt (%) 
Chỉ tiêu 1 43 68 44 70 
Chỉ tiêu 2 36 57 35 56 
Chỉ tiêu 3 45 71 49 78 
Chỉ tiêu 4 42 67 47 75 
Chỉ tiêu 5 27 43 33 52 
 - Chỉ tiêu 5: Hằng năm, trung bình giảm 15% (khu vực khó khăn và đặc 
biệt khó khăn giảm 10%) hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy 
định. 
 Đây là chỉ tiêu có mức đạt thấp nhất trong số 5 chỉ tiêu của Mục tiêu 1. 
*iai đoạn 2012-2015, chỉ có 27 tỉnh, thành giảm trung bình 15% hộ gia đình có 
người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định. Sau 8 năm thực hiện Chiến lược gia 
đình 2020, chỉ có khoảng hơn 1 nửa số địa phương trong cả nước đạt chỉ tiêu 
này (33 tỉnh, thành). Điều đó cho thấy chấm dứt nạn tảo hôn vẫn là một thách 
thức rất lớn ở Việt Nam hiện nay.  
1.2. Kết quả thực hiện Mục tiêu 2: “Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống 
tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia 
đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các 
thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có 
thai, nuôi con nhỏ” 
 Mục tiêu 2 của Chiến lược *ia đình 2020 gồm 4 chỉ tiêu cụ thể như sau:  
 - Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% trở lên (khu vực khó khăn 
và đặc biệt khó khăn đạt 70% trở lên) và đến năm 2020 đạt 85% trở lên (khu vực 
khó khăn và đặc biệt khó khăn đạt 75% trở lên) hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia 
đình văn hóa; 
 - Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ 
gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu 
phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt 
con, cháu là trai hay gái; 
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 - Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ 
gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, 
phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; 
 - Chỉ tiêu 4: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 95% và năm 2020 đạt từ 98% trở 
lên hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện 
đúng chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của 
thai nhi.  
 Kết quả tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành cho thấy trong 8 năm 
thực hiện Mục tiêu 2 của Chiến lược 2020, có 44 tỉnh đạt Chỉ tiêu 1 (70%), 38 
tỉnh đạt Chỉ tiêu 2 (60%), 43 tỉnh đạt chỉ tiêu 3 (68%) và 36 tỉnh đạt Chỉ tiêu 4 
(57%).  
 Đáng chú ý là chỉ duy nhất Chỉ tiêu 1 là có số lượng các tỉnh đạt tăng lên 
qua các năm, Chỉ tiêu 2 và 3 giảm xuống trong khi kết quả thực hiện Chỉ tiêu 4 
không có sự thay đổi. 

Hình 3: Kết quả thực hiện 4 Chỉ tiêu của Mục tiêu 2 của 63 tỉnh, thành 

 
 1.3. Kết quả thực hiện Mục tiêu 3: “Nâng cao năng lực của gia đình 
trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc 
làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ 
nghèo và cận nghèo theo quy định” 
 Mục tiêu 3 của Chiến lược *ia đình 2020 gồm 3 Chỉ tiêu cụ thể như sau:  
  - Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% 
trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi xã 
hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; 
 - Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% 
trở lên hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để 
phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế; 
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  - Chỉ tiêu 3: Hằng năm, tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình 
được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, 
hỗ trợ thành viên gia đình. 
 Trong 3 Mục tiêu của Chiến lược, Mục tiêu 3 có tỷ lệ các tỉnh đạt cao 
nhất. Kết thúc 8 năm triển khai thực hiện Chiến lược, có 44 tỉnh đạt Chỉ tiêu 1 
(có 95% hộ gia đình trở lên được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và 
phúc lợi xã hội); 46 tỉnh đạt Chỉ tiêu về hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cung 
cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, 
khủng hoảng (Chỉ tiêu 2); và 54 tỉnh, thành đạt Chỉ tiêu 3. Kết quả này phản ánh 
xác đáng những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực phát triển 
kinh tế, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng của gia đình, thiết lập hệ thống bảo 
trợ và phúc lợi xã hội đa tầng và giảm nghèo trong nhiều năm qua. 

Hình 4: Kết quả thực hiện 3 Chỉ tiêu của Mục tiêu 2 của 63 tỉnh, thành 

 
 5. Những tồn tại, hạn chế 
 - Kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp, chưa đồng đều. 
Việc thu  thập, tổng hợp, lượng hóa một số chỉ tiêu gặp nhiều khó khăn. 
 - Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể còn 
chưa thực sự quan tâm đến công tác gia đình cũng như việc tổ chức quán triệt, 
tuyên truyền, triển khai thực hiện Chiến lược *ia đình 2020, Nghị quyết số 81, 
Nghị định số 02/2013 cũng như các văn bản về công tác gia đình. Việc tổ chức 
triển khai thực hiện Chiến lược còn lúng túng, chưa đề ra được biện pháp cụ thể, 
chưa thật sự coi trọng công tác gia đình, còn cho đó là việc riêng của ngành văn 
hóa; kinh phí cấp cho công tác gia đình còn hạn hẹp, chủ yếu là lồng ghép với 
các chương trình, nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội. Công tác kiểm tra, 
giám sát của tỉnh, huyện tới cơ sở chưa thường xuyên, liên tục. 
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 - Hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình trong thực hiện Chiến lược 
*ia đình 2020 tại một số địa phương chưa tích cực. Công tác phối hợp giữa các 
thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành thiếu chặt chẽ. Nhiều hoạt động 
còn mang tính hình thức chưa đi vào chiều sâu. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc chưa thường xuyên, chủ yếu là phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền. 
 - Nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình còn hạn chế, năng lực đội ngũ 
cán bộ thực hiện công tác gia đình chưa cao; chế độ bồi dưỡng cho lực lượng 
cộng tác viên, tình nguyện viên chưa được xác lập, kinh phí đầu tư công tác gia 
đình chưa đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ. 
 - Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về gia đình còn hạn 
chế, thiếu tài liệu tập huấn, tài liệu truyền thông và đội ngũ báo cáo viên. Dẫn 
đến nhiều gia đình chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình; 
hiểu biết pháp luật ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Một bộ 
phận Nhân dân chưa tiếp cận và nắm bắt được các chủ trương, chính sách về 
công tác gia đình, PCBL*Đ; chưa nhận thức được vai trò của gia đình trong 
việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cũng như phát triển 
xã hội.  
 - Hiệu quả hoạt động của một số mô hình về gia đình chưa cao, ít có sự 
đổi mới để thu hút người tham gia. 
 - Tệ nạn xã hội, tình hình BL*Đ vẫn còn xảy ra khá phức tạp ở một số địa 
phương. Ngoài một số vụ bạo lực gia đình đã được phát hiện, xử lý, vẫn còn bạo 
lực diễn ra trong nhiều gia đình nhưng chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời. 
 III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
 1. Nguyên nhân kết quả đạt được 

- Quá trình đổi mới toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước khiến thu 
nhập, cơ hội hưởng thụ văn hóa, dịch vụ và sự tham gia xã hội của gia đình ngày 
càng được mở rộng, nâng cao, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 
của Chiến lược *ia đình 2020. 

- Chỉ thị 49, Chiến lược *ia đình 2020, Nghị quyết 81, Nghị định 02/2013 và 
các văn bản về công tác gia đình đã nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Việc tham mưu, xây dựng kế 
hoạch triển khai của các cơ quan, ban, ngành được thực hiện nghiêm túc và chủ 
động. Công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo Công tác gia đình các cấp và các cơ 
quan liên quan từng bước chặt chẽ và đồng bộ hơn. 

- Ở nhiều tỉnh, thành, công tác tuyên truyền, phổ biến được triển khai với 
nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, có tính chất lan tỏa sâu rộng đến từng nhóm 
đối tượng, từng địa bàn dân cư. Từ đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của 
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các cấp chính quyền và người dân về tầm quan trọng của gia đình, công tác gia 
đình, đặc biệt là mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. 

- Một số tỉnh, thành đã chú trọng đến việc nâng cao trình độ, kiến thức, thái 
độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công tác gia đình các cấp, đáp ứng yêu cầu mới 
trong thực hiện công tác gia đình. 

- Các mô hình điểm, cách làm hay về gia đình, công tác gia đình tại nhiều địa 
phương được duy trì, củng cố và phát huy vai trò quan trọng để công tác gia đình 
đạt được những mục tiêu đề ra. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động tại cơ sở được thực 
hiện kịp thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đúc kết được những  
bài học kinh nghiệm quý báu. 
 2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
 2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước như dịch 
bệnh, khủng hoảng tài chính toàn cầu, căng thẳng thương mại, thiên tai, lũ lụt, hạn 
hán... ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói 
chung và việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược *ia đình 2020 nói 
riêng. 

- Quá trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế, xã hội và văn hóa có những ảnh 
hưởng tiêu cực tới chức năng, giá trị, lối sống của một bộ phận gia đình. 

- Trình độ phát triển kinh tế của các địa phương khác nhau dẫn đến việc triển 
khai thực hiện và đạt được các mục tiêu của Chiến lược *ia đình 2020 có sự chênh 
lệch, chưa đồng đều. 

- Sự thay đổi về cơ cấu, chức năng của một số ban, ngành từ Trung ương đến 
địa phương làm thay đổi, gián đoạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác 
gia đình. Việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo dõi, thống kê các số liệu liên quan 
về Chiến lược cũng như công tác gia đình chưa đồng bộ từ Trung ương đến địa 
phương. 

 2.2. Nguyên nhân chủ quan 
- Các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình chưa được xem là cấu phần 

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Chưa gắn 
trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của 
Chiến lược *ia đình 2020. Chế độ báo cáo của nhiều chính quyền cơ sở còn hạn 
chế hoặc thiếu số liệu, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở chưa có kinh 
nghiệm về chuyên môn, hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí 
việc làm, nên việc triển khai Chiến lược *ia đình 2020 cũng như các văn bản về 
công tác gia đình chưa sâu sát và còn “mang tình đối phó”. Một số địa phương còn 
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xem nhẹ công tác gia đình, chưa quan tâm đúng mức tới vai trò của công tác gia 
đình, thiếu những chỉ đạo, hoạt động cụ thể, sâu sát về công tác xây dựng gia đình 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có lúc, 
có nơi chưa đồng bộ. Một số đơn vị chưa thấy trách nhiệm của mình trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ được giao thực hiện tại Chiến lược *ia đình 2020 và các 
chương trình, đề án về công tác gia đình. Hoạt động quản lý Nhà nước về gia đình 
còn nhiều bất cập, chồng chéo: Ngành VHTTDL thực hiện công tác quản lý Nhà 
nước về gia đình; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác 
quản lý trẻ em, bình đẳng giới… 

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, sa sút về đạo đức, lối 
sống, gây bất bình, mất lòng tin trong Nhân dân là trở ngại lớn trong vận động, 
tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược. 

- Đội ngũ làm công tác gia đình mỏng, còn nhiều cán bộ phụ trách công tác 
gia đình ở các cấp chưa đúng chuyên môn, nghiệp vụ, kiêm nghiệm nhiều việc vì 
vậy đầu tư thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình chưa được ưu tiên. Trong khi đó 
việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ 
cơ sở, để thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. 

- Công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về gia đình chưa được tiến hành 
thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng 
xa, chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của nam giới; kỹ năng và phương pháp 
tuyên truyền, tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Công tác thu thập, xử lý thông tin số liệu ở một số địa phương còn lúng 
túng, thiếu quy trình và phương pháp khoa học.  
 3. Bài học kinh nghiệm 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các 
cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với công 
tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

- Đưa công tác gia đình là một trong những nội dung quan trọng trong các kế 
hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác của địa phương; xây dựng các chương 
trình, kế hoạch cụ thể giải quyết những khó khăn về gia đình, có chính sách quan 
tâm thiết thực và toàn diện đối với gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; nâng cao nhân thức cho 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia 
đình; đa dạng hóa các kênh truyền thông để phù hợp với từng loại hình gia đình, 
từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và đối tượng tiếp thu. 
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- Các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hướng dẫn kịp thời. Ban 
Chỉ đạo công tác gia đình các cấp được thành lập, kiện toàn, có sự phân công cụ 
thể, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 
gia đình. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo công tác gia đình trong tham mưu cho 
Uỷ ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia 
đình và các chương trình, đề án. 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. 
Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác gia đình, đặc biệt là cấp cơ sở (thôn, ấp, bản, 
khu phố, cộng đồng dân cư).  

- Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu về gia 
đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng điều tra, dự báo về gia đình, nhất 
là nghiên cứu các giá trị truyền thống và những giá trị mới, tiên tiến của gia đình; 
nghiên cứu các mô hình gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, áp dụng các kết quả nghiên cứu để giải quyết những thách thức, khó khăn 
trong lĩnh vực gia đình. 

- Tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình; thực hiện 
các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia 
đình; tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng 
dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi. 

- Triển khai nhân rộng và duy trì các mô hình gia đình, câu lạc bộ về gia 
đình: Mô hình gia đình phát triển bền vững, mô hình phòng, chống bạo lực gia 
đình, mô hình gia đình trẻ, mô hình gia đình văn hóa, gia đình làm kinh tế giỏi, gia 
đình hiếu học…phù hợp với thực tế từng vùng, từng địa phương và nhu cầu thực tế 
của các nhóm đối tượng. 

- Đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước xứng tầm với việc thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động 
các nguồn lực cho công tác gia đình. 

- Khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành 
tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác gia đình. 
 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
 1. Đề xuất phương hướng của Chiến lược phát triển gia đình Việt 
Nam trong giai đoạn mới 

Trong quá trình đổi mới, gia đình Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc và 
những biến đổi này có mối tương liên chặt chẽ đối với sự chuyển đổi của cấu trúc 
kinh tế, văn hóa và xã hội. *ia đình Việt Nam có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi 
để phát triển song cũng chưa bao giờ phải đối mặt với những vấn đề phức tạp như 
hiện nay, nhất là những biến đổi về chức năng, hệ giá trị và đạo đức, lối sống. 
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Trong nhiều năm, dân số Việt Nam duy trì được sự ổn định về quy mô và cơ 
cấu cũng như mức sinh thay thế5 chủ yếu do gia đình đã làm tốt chức năng sinh đẻ. 
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình 
trạng mất cân bằng mức sinh, già hóa dân số nhanh dẫn đến sự thiếu hụt về lực 
lượng lao động và gia tăng các vấn đề xã hội phức tạp và áp lực đối với hệ thống an 
sinh xã hội (UNFPA, 2011; Vũ Mạnh Lợi, Nguyễn Đức Vinh, 2016). Đây là những 
vấn đề đã và đang diễn ra ở nhiều quốc gia phát triển như Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn 
Quốc... Theo dự báo của Liên hợp quốc, năm 2050 dân số già ở Đức là 36%, Nhật 
Bản là 37,8%, Hàn Quốc là 38,2% và Việt Nam là 26,1% (United Nations, 2015).  

Một trong những nguyên nhân chủ yếu của mức sinh thấp, già hóa dân số là 
do tuổi kết hôn và tuổi sinh con tăng lên6. Ở Việt Nam đã và đang diễn ra hiện 
tượng một bộ phận thanh niên không muốn lập gia đình, ngại sinh con (Nguyễn 
Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Minh, 2019). Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hậu 
công nghiệp hóa, giới trẻ có xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con, thậm chí không 
sinh con bởi những áp lực của xã hội về cơ hội nghề nghiệp, tài chính, chi phí chăm 
sóc, nuôi dạy con cái và nhãn quan của họ về hệ thống giáo dục, y tế và phúc lợi xã 
hội. Nói cách khác, sự thay đổi trong chức năng sinh đẻ của gia đình là tất yếu 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy khi 
mức sinh xuống dưới mức thay thế, dù tiêu tốn rất nhiều nguồn lực thì vẫn rất khó 
khuyến khích tăng sinh trở lại. Để gia đình thực hiện tốt chức năng tái sản xuất con 
người, các quốc gia cần giảm các gánh nặng về tài chính, thời gian, công việc cho 
giới trẻ, đặc biệt là cho phụ nữ; các dịch vụ xã hội, nhất là giáo dục, y tế, nhà ở và 
thị trường lao động phải phát triển đồng bộ.  

*ia đình Việt Nam đang khủng hoảng về chức năng giáo dục, tâm lý tình 
cảm, ở cả khu vực nông thôn lẫn thành thị. Quá trình xã hội hóa của trẻ bắt đầu từ 
môi trường gia đình. Cha mẹ chủ động dạy dỗ con cái học hỏi các kỹ năng xã hội 
và trẻ em cũng quan sát, bắt chước các hành vi của cha mẹ và các thành viên trong 
gia đình. Nghiên cứu về xu hướng biến đổi gia đình Việt Nam cho thấy một tỷ lệ 
khá lớn gia đình cho rằng: “Nhiều gia đình chưa thực hiện tốt chức năng giáo dục 
của mình, đặc biệt là giáo dục đạo đức, pháp luật cho thế hệ trẻ ” (Nguyễn Xuân 
Thắng, Nguyễn Hữu Minh, 2019). Những khó khăn về phương pháp giáo dục, 
thiếu thời gian, không đủ kiến thức, môi trường xã hội phức tạp…khiến nhiều cha 
mẹ đã không thực hiện tốt vai trò giáo dục, hướng dẫn, noi gương của mình. 

                                           
5 Mức sinh thay thế là mức sinh sao cho mỗi phụ nữ có trung bình 2 con còn sống cho đến tuổi sinh đẻ. 
6 Ví dụ Ở Hàn Quốc, tỷ lệ kết hôn đã giảm liên tục: năm 1970 là 9,2‰, giảm xuống 6,2 năm 2009‰ 
và năm 2018 là 5‰.  
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Vấn đề chăm sóc người cao tuổi (NCT) trong gia đình cũng rất đáng quan 
tâm. Ở đô thị, do con cháu phải lo cuộc sống nên một số gia đình đưa NCT vào các 
trung tâm dưỡng lão và phó mặc họ cho trung tâm. Điều này dẫn đến sự khủng 
hoảng về tâm lý, tình cảm của người già. Họ khao khát được giao tiếp với con cháu, 
mặc cảm vì sự thờ ơ của gia đình. Bên cạnh đó, phần lớn NCT Việt Nam hiện nay 
đang sống ở khu vực nông thôn và không có lương hưu. Theo kết quả điều tra NCT 
Việt Nam – VNAS 2011, chỉ 10,4% NCT có tiền tiết kiệm (ISMS, 2011). Như thế, 
phần lớn nhóm dân số này sẽ gặp khó khăn khi phải ứng phó với các rủi ro, biến cố 
như thiên tai, bệnh tật. Mặt khác, có 11,6% NCT cho biết đã từng bị con cháu lạm 
dụng và 7,9% báo cáo đã bị lạm dụng trong 12 tháng vừa qua (Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, 2013). 

Có thể nói, dù xã hội có thịnh vượng đến đâu thì các các thiết chế, dịch vụ xã 
hội không thể thay thế hoàn toàn được những chức năng về tình cảm, sinh sản, giáo 
dục, xã hội hóa của gia đình. Sự khủng hoảng của chức năng gia đình ở Việt Nam 
hiện nay có mối quan hệ nhân quả với những vấn đề xã hội. *iá trị đạo đức, ứng xử 
trong gia đình không được duy trì, rèn dũa, mối quan hệ giữa các thành viên lỏng 
lẻo là nhân tố dẫn đến những hành vi ứng xử lệch lạc, vi phạm pháp luật cả chính 
bên trong gia đình và ngoài xã hội. Sự khủng hoảng chức năng gia đình còn dẫn 
đến những hệ lụy xã hội khôn lường khác, nhất là sự đứt gãy về mặt giá trị, đạo đức 
và văn hóa truyền thống. *ia đình chính là nơi nuôi dưỡng và trao truyền các hệ giá 
trị xã hội, đặc biệt là giá trị tình cảm, tình yêu thương, lòng nhiệt thành và sự biết 
ơn. *ia đình không thực hiện tốt các chức năng của mình sẽ khiến xã hội mất ổn 
định, làm mất đi động lực phát triển của đất nước. 

Bên cạnh một số vấn đề kể trên, gia đình Việt Nam cũng đang đứng trước 
những thay đổi chưa từng có. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng khiến Việt Nam 
ngày càng chịu nhiều tác động (cả tích cực lẫn tiêu cực) từ những biến đổi về chính 
trị, kinh tế, môi trường, dịch bệnh toàn cầu. Những chuyển động của tình hình quốc 
tế ngày nay ảnh hưởng đến đời sống của từng gia đình Việt Nam. Trong vài thập 
niên qua, bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới có tốc độ 
chuyển đổi nhanh gấp nhiều lần so với các giai đoạn trước đây. Chung sống không 
kết hôn, hôn nhân xuyên biên giới, môi giới hôn nhân, mang thai hộ, làm mẹ đơn 
thân, quan hệ đồng giới xuất hiện nhiều hơn và quan điểm, thái độ của xã hội về 
những vấn đề này còn hết sức khác nhau. 

Sự phân hóa của gia đình Việt Nam không chỉ diễn ra trên bình diện điều 
kiện kinh tế, mức sống, chi tiêu mà còn ở cả hệ giá trị, chuẩn mực, lối sống. Sau 
hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, gia đình Việt Nam đã phân hóa thành các nhóm, 





19 
 
văn kiện của đại hội XII, Đảng xác định: “Xây dựng môi trường văn hoá, đời sống 
văn hoá lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng 
đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp và mỗi 
gia đình; Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 
hạnh phúc, văn minh”. Quan điểm của Đảng về gia đình nhấn mạnh hơn đến chức 
năng và vai trò của gia đình, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, kiểm soát, duy 
trì các chuẩn mực xã hội và là thành tố quan trọng của nền kinh tế. 

Gia đình luôn chiếm một vị trí quan trọng trong chủ trương, đường lối, sách 
lược của Đảng. Đảng luôn có những quyết sách kịp thời về vấn đề gia đình và công 
tác gia đình trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Xây dựng gia đình hạnh phúc 
làm cơ sở, nền tảng để xây dựng quốc gia hạnh phúc là quan điểm nhất quán và 
xuyên suốt của Đảng.  

Trong bối cảnh phát triển của Việt Nam hiện nay và giai đoạn tới, cần phải 
có một tầm nhìn mới về chiến lược phát triển gia đình. Xây dựng chiến lược gia 
đình giai đoạn tới cần dựa trên các căn cứ khoa học được đúc kết từ thực tiễn, gắn 
với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tham khảo có chọn lọc 
kinh nghiệm quốc tế. Xuất phát từ những phân tích nêu trên, cùng với kết quả đánh 
giá thực hiện Chiến lược *ia đình 2020, có thể đề xuất một số luận điểm định 
hướng cho chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn tới như sau: 

- *ia đình là tế bào của xã hội, là nơi quan trọng nhất bảo tồn, lưu giữ và trao 
truyền các giá trị văn hóa, nhân văn tốt đẹp của dân tộc. 

- Xác định “gia đình hạnh phúc” vừa là mục tiêu trung tâm vừa là động lực, 
trục xuyên suốt trong quan điểm, tầm nhìn, giải pháp của chiến lược giai đoạn mới. 

- Đảm bảo các điều kiện để gia đình Việt Nam thực hiện tốt các chức năng 
cơ bản, duy trì sự ổn định của gia đình làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của 
đất nước. *ia đình là điểm xuất phát và trở về của các chính sách. Chú trọng nâng 
cao giá trị đạo đức, giáo dục lối sống đối với thế hệ trẻ, hướng đến xây dựng con 
người phát triển toàn diện ngay từ trong gia đình, phát huy trách nhiệm của từng 
thành viên đối với các vấn đề của gia đình cũng như cộng đồng xã hội. 

- Nâng cao vị thế và vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế, đặc biệt chú 
trọng đến sự năng động của kinh tế hộ. 

- Chú trọng nuôi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò của gia đình trung lưu, 
hướng tới xây dựng xã hội trung lưu. 

- Cần hết sức chú ý đến sự biến đổi của gia đình, đặc biệt là sự xuất hiện của 
các kiểu gia đình mới. 
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- Chú ý đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong gia đình như người 
cao tuổi, phụ nữ, trẻ em. Tập trung phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội cho gia 
đình ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; tạo điều kiện phát triển cho các hộ 
gia đình nông dân không có đất, các gia đình mất đất, di dân do công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

- Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của chiến lược gia đình giai đoạn tới cần được 
xây dựng dựa trên các căn cứ khoa học, có thể đo lường, đánh giá bằng các chỉ báo 
cụ thể, đặt trong tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tổng thể 
của đất nước. Các mục tiêu, chỉ tiêu của gia đình cần đặt trong chủ đề Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030 của đất nước là: “Khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh 
thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công 
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát 
triển, thu nhập cao8”. 
 2. Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư  
 Ban hành văn bản mới về công tác gia đình phù hợp với tình hình mới hiện 
nay, đặt tầm nhìn đến 2045 (tròn 100 năm kỷ niệm đất nước độc lập) là hết sức 
quan trọng, sẽ kích thích được những động lực, tiềm năng, nguồn lực phát triển của 
gia đình và xã hội. Văn bản của Đảng về công tác gia đình trong bối cảnh phát triển 
mới vừa là mục tiêu, động lực, vừa là yêu cầu để toàn bộ hệ thống chính trị hoàn 
thiện về thể chế, chính sách nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc - yếu tố quyết định 
để xây dựng xã hội hạnh phúc và quốc gia phát triển bền vững. 
 3. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
 - Chỉ đạo, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí cho bộ máy cơ quan quản lý Nhà 
nước về công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở.  
 - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 
trong tình hình mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 4. Kiến nghị với các bộ, ban, ngành Trung ương 
 Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương tiếp tục quan tâm, ban hành các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình; tích cực triển khai có hiệu quả các 

                                           
8 Trích trong Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-
2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2020. 
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nhiệm vụ, đề án, chương trình về công tác gia đình khi Chiến lược phát triển gia 
đình Việt Nam giai đoạn mới được ban hành.  
 5. Kiến nghị với địa phương 
 - Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện, các nội dung về công tác gia đình. 
Chú trọng tăng nguồn lực cho công tác gia đình tại địa phương. 
 - Đưa các chỉ tiêu về gia đình vào trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương, gắn việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia 
đình với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
 - Thực hiện nghiêm công tác báo cáo, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm minh 
các vi phạm pháp luật về gia đình. 
 - Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, động viên tập thể và cá nhân thực 
hiện tốt công tác gia đình./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Trung ương;  
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; 
- Các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị-xã hội; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Lưu: VT, *Đ, Sơn (100). 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

 
Nguyễn Ngọc Thiện 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL và 63 tỉnh, 
thành đã ban hành 
1.1. Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ 
- Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 
- Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 
- Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về Ban hành Kế 
hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26/TB-TW 
ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/5/2005 
của Ban Bí thư (Khóa IX) về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước"; 
- Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ Quy định về 
công tác gia đình; 
- Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án " tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 
tháng 3 hằng năm"; 
- Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực Đội ngũ cán bộ thực 
hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; 
- Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây 
dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; 
- Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 
đình đến năm 2020; 
- Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo 
lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"; 
- Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 
- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 
1.2. Các văn bản của Bộ VHTTDL 
- Quyết định số 2744/QĐ-BVHTTDL ngày 26/7/2012 phê duyệt Chương trình 
phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình 
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; 
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- Chỉ thị số 2522/CT-BVHTTDL ngày 26/7/2012 về việc tổ chức triển khai thực 
hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; ban 
hành hướng dẫn số 1316/BVHTTDL-*Đ ngày 15 tháng 4  năm 2013 V/v thành 
lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã; 
- Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ VHTTDL về 
việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 
- Quyết định số 1092/QĐ-BVHTDL ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
VHTTDL về Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án, chương trình thuộc chiến lược 
phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 
- Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ VHTTDL quy định về thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình. 
1.3. Số lượng các văn bản của 63 tỉnh, thành 
 Cấp tỉnh Cấp quận, huyện 
An Giang 27   
Bà Rịa – Vũng Tàu 40   
Bắc Giang 83   
Bắc Kạn 16   
Bạc Liêu 16   
Bắc Ninh 30 15 
Bến Tre 31   
Bình Định 32 8 
Bình Dương 30 9 
Bình Phước 74 8 
Bình Thuận 21 9 
Cà Mau 46 9 
Cần Thơ 29   
Cao Bằng 33 10 
Đà Nẵng 13   
Đắk Lắk 36   
Đắk Nông 39   
Điện Biên 8   
Đồng Nai 36   
Đồng Tháp 26   
Gia Lai 10   
Hà Giang 14   
Hà Nam 4      
Hà Nội 24   
Hà Tĩnh 31   
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Hải Dương 79   
Hải Phòng 11   
Hậu Giang 21   
Hòa Bình 33 162 
Hưng Yên 90   
Khánh Hòa 50   
Kiên Giang 12   
Kon Tum 18 9 
Lai Châu 7   
Lâm Đồng 23   
Lạng Sơn 95   
Lào Cai 90 28 
Long An 59 15 
Nam Định 63   
Nghệ An 77   
Ninh Bình 58   
Ninh Thuận 34 38 
Phú Thọ 126   
Phú Yên 24 18 
Quảng Bình 11   
Quảng Nam 13   
Quảng Ngãi 26   
Quảng Ninh 20   
Quảng Trị 152   
Sóc Trăng 20 6 
Sơn La 14   
Tây Ninh 41   
Thái Bình 31   
Thái Nguyên 18   
Thanh Hóa 17   
Thừa Thiên Huế 31   
Tiền Giang 145   
TP Hồ Chí Minh 110   
Trà Vinh 29   
Tuyên Quang 103 93 
Vĩnh Long 27 42 
Vĩnh Phúc 15   
Yên Bái 12   
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Phụ lục 2. Số liệu tổng hợp về bạo lực gia đình theo tỉnh/thành phố (số vụ 
BLGĐ) 

 Số liệu điều tra 
2012 Thống kê theo của các tỉnh/thành 

Vùng  Tỉnh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Toàn quốc 50.7
71 

49.5
62 

39.88
5 

36.67
8 

29.14
7 

22.97
4 

20.10
8 

16.44
8 

13.38
3 

10.36
6 

8.176 

T
ru

ng
 d

u 
và

 m
iề

n 
nú

i p
hí

a 
B

ắc
 

Cao Bằng 177 315 395 309 193 247 238 216 153 146 96 
Lạng Sơn 69 506 585 699 567 451 650 682 664 205 115 
Điện Biên 798 412 478 528 386 343 188 207 178 128 79 
Hà Giang 612 452 588 1048 934 414 602 477 312 162 211 
Phú Thọ 623 738 496 457 465 450 495 260 138 195 138 
Tuyên 
Quang 433 443 375 316 209 160 123 111 71 - 78 

Bắk Kạn 154 247 183 290 321 224 154 161 125 96 86 
Sơn La 971 1029 1034 867 422 402 359 221 216 227 141 
Quảng 
Ninh 446 226 374 255 212 236 156 179 182 194 126 

Hoà Bình 27 80 361 398 447 323 520 240 235 275 257 

Lai Châu 1299
0 8384 3697 1484 352 418 172 237 255 354 195 

Yên Bái - 651 335 796 554 367 243 176 127 129 125 
Thái 
Nguyên 74 109 114 426 364 302 237 188 281 180 53 

Lào Cai 277 168 203 146 128 110 181 156 77 58 83 
Bắc Giang 1062 950 762 469 373 327 235 180 178 256 58 

Đ
ồn

g 
bằ

ng
 sô

ng
 H

ồn
g 

Hải Phòng 430 217 308 245 410 450 423 400 350 191 126 
Bắc Ninh 344 379 171 158 157 126 122 108 151 176 57 
Hà Nam 45 75 43 46 115 122 51 91 46 30 18 
Hải 
Dương 332 195 313 46 168 177 94 111 78 87 39 

Hưng Yên 238 260 157 181 78 88 106 138 38 60 47 
Thái Bình 1105 1166 1012 662 132 153 213 266 146 199 178 
Vĩnh Phúc 276 276 497 635 552 395 220 235 216 121 175 
Ninh Bình 303 259 269 287 290 252 159 104 100 105 62 
Hà Nội 873 833 779 755 745 519 434 479 459 242 180 
Nam Định 145 98 84 53 215 206 432 608 189 48 45 

T
ru

ng
 b

ộ 
và

 d
uy

ên
 

hả
i m

iề
n Hà Tĩnh 943 921 648 926 620 445 308 122 92 104 68 
Quảng Trị 1958 1761 1632 1036 828 423 432 320 460 734 134 
Phú Yên 149 347 239 375 467 469 274 294 173 145 110 
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Bình Định 347 366 342 324 318 208 217 188 185 184 104 
Bình 
Thuận - 1759 1743 - 936 779 535 517 236 166 160 

Khánh 
Hoà 293 237 177 320 336 282 150 135 126 92 75 

Quảng 
Ngãi 370 365 320 343 338 308 319 359 343 249 - 

Thanh 
Hoá 4054 3745 3371 3285 2448 2004 1972 1308 1136 864 1184 

Thừa 
Thiên Huế - 425 406 429 342 346 338 379 267 371 370 

Nghệ An 717 844 775 1273 924 800 764 727 601 400 429 
Đà Nẵng 334 183 120 239 178 185 137 160 172 132 117 
Quảng 
Nam 715 663 955 798 374 256 233 181 237 262 168 

Quảng 
Bình -  540 423 576 284 191 182 161 131 79 

Ninh 
Thuận 377 345 282 260 245 220 209 174 122 112 152 

V
ùn

g 
Tâ

y 
N

gu
yê

n 

Đắk Nông 147 156 92 377 288 188 213 232 145 86 53 
Kon Tum 365 214 246 362 296 216 215 257 171 - 131 
Gia Lai 3050 3000 3030 3000 1900 1800 1890 500 373 19 169 
Lâm Đồng 772 775 691 737 577 427 396 414 292 340 294 
Đắc Lắc 1780 1390 789 1644 953 845 686 752 601 282 171 

Đ
ôn

g 
N

am
 B

ộ 

Đồng Nai 425 777 530 463 189 217 158 109 182 86 42 
Tp. Hồ 
Chí Minh 364 486 396 237 121 80 43 67 58 26 36 

Bình 
Dương 368 358 376 513 389 247 196 144 92 111 97 

Tây Ninh 709 562 313 189 120 140 144 135 83 90 30 
Bình 
Phước 906 973 732 732 465 501 447 407 381 376 384 

Bà Rịa-
Vũng Tàu 325 265 247 476 242 72 66 73 71 30 37 

Đ
ồn

g 
bằ

ng
 sô

ng
 C

ửu
 L

on
g Cà Mau 630 315 244 246 194 333 277 156 165 96 70 

Long An 1235 1320 1037 670 326 191 100 68 135 122 102 
Sóc Trăng 1460 1741 1044 777 682 594 447 536 357 322 188 
Đồng 
Tháp 1998 1588 960 935 747 489 381 235 196 136 92 

Bạc Liêu 1101 778 651 429 408 400 139 119 89 52 35 
An Giang 66 1568 694 708 456 261 224 135 68 29 64 
Kiên 
Giang - 1018 1367 1108 688 552 423 160 122 95 90 
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Cần Thơ 157 161 175 291 249 154 153 99 77 62 62 
Hậu Giang 14 15 18 23 38 32 28 32 42 12 - 
Tiền 
Giang 263 246 250 193 173 170 147 159 111 16 20 

Vĩnh Long 74 280 224 114 1207 297 151 89 91 50 33 
Bến Tre 1351 1011 496 642 465 341 187 115 133 89 41 
Trà Vinh 150 136 120 225 255 156 111 178 72 29 17 

Ghi chú: (-) tương ứng với năm và tỉnh/thành không có báo cáo 



Phụ lục 3 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC GIA ĐÌNH  

ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030  
                                                                                                                  

 

Chiến lược 
gia đình 
(theo QĐ 
629/ 
QĐ-TTg) 

Mục tiêu 1 
Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của 
gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và 
gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, 
ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình 

Mục tiêu 2 
Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống 
tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có 
chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình 
trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các 
quyền và trách nhiệm của các thành viên 
trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, 
người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ 

Mục tiêu 3 
Nâng cao năng lực của gia đình 
trong phát triển kinh tế, ứng phó 
với thiên tai và khủng hoảng 
kinh tế; tạo việc làm, tăng thu 
nhập và phúc lợi, đặc biệt đối 
với các hộ gia đình chính sách, 
hộ nghèo và cận nghèo theo quy 
định 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
 

 

Chỉ tiêu 1 
90% 

hộ gia 
đình được 
phổ biến, 

tuyên 
truyền và 
cam kết 

thực hiện 
tốt các chủ 

trương, 
đường lối, 

chính 
sách, pháp 

luật về 
hôn nhân 

và gia 
đình, bình 
đẳng giới, 
PCBL*Đ, 
ngăn chặn 

Chỉ 
tiêu 2 
90% 
nam, 
nữ 
thanh 
niên 
trước 
khi kết 
hôn 
được 
trang bị 
kiến 
thức cơ 
bản về 
gia 
đình, 
phòng, 
chống 
bạo lực 
gia 

Chỉ tiêu 
3 

Hằng 
năm, 
trung 
bình 

giảm từ 
10 - 15% 

hộ gia 
đình có 
bạo lực 
gia đình 
 

Chỉ tiêu 
4 

Hằng 
năm, 
trung 
bình 

giảm từ 
10 - 15% 

hộ gia 
đình có 
người 
mắc tệ 
nạn xã 

hội. 
 

Chỉ tiêu 
5 

Hằng 
năm, 
trung 
bình 
giảm 
15% 

(khu vực 
khó khăn 

và đặc 
biệt khó 

khăn 
giảm 

10%) hộ 
gia đình 
có người 
kết hôn 

dưới tuổi 
pháp luật 

quy 

Chỉ tiêu 
1 

80% trở 
lên (khu 
vực khó 
khăn và 
đặc biệt 

khó khăn 
đạt 70% 
trở lên) 
hộ gia 

đình đạt 
tiêu 

chuẩn 
gia đình 
văn hoá. 

 

Chỉ tiêu 
2 
85%  hộ 
gia đình 
dành 
thời gian 
chăm 
sóc, dạy 
bảo con, 
cháu, tạo 
điều kiện 
cho con, 
cháu 
phát 
triển 
toàn diện 
về thể 
chất, trí 
tuệ, đạo 
đức và 
tinh 

Chỉ tiêu 
3 
85% hộ 
gia đình 
thực hiện 
chăm 
sóc, 
phụng 
dưỡng 
chu đáo 
ông, bà, 
chăm 
sóc cha, 
mẹ, phụ 
nữ có 
thai, 
nuôi con 
nhỏ. 

Chỉ tiêu 
4 
95% hộ 
gia đình 
có người 
trong độ 
tuổi sinh 
đẻ được 
tuyên 
truyền 
và thực 
hiện 
đúng 
chính 
sách dân 
số và kế 
hoạch 
hoá gia 
đình, 
không 
phá thai 

Chỉ tiêu 
1 

90% hộ 
gia đình 

được 
cung cấp 
thông tin 
về chính 

sách, 
pháp luật 
phúc lợi 
xã hội 

dành cho 
các gia 

đình 
chính 

sách, gia 
đình 

nghèo. 

Chỉ tiêu 
2 
90% hộ 
gia đình 
nghèo, 
hộ cận 
nghèo 
được 
cung cấp 
kiến 
thức, kỹ 
năng để 
phát 
triển 
kinh tế 
gia đình, 
ứng phó 
với thiên 
tai, 
khủng 
hoảng 

Chỉ tiêu 
3 
Hằng 
năm, 
tăng 
10% hộ 
gia đình, 
thành 
viên 
trong gia 
đình 
được thụ 
hưởng 
các dịch 
vụ y tế, 
văn hóa, 
giáo dục 
và dịch 
vụ hỗ trợ 
gia đình, 
hỗ trợ 
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các tệ nạn 
xã hội 

xâm nhập 
vào gia 
đình. 

đình. định. thần, 
không 
phân biệt 
con, 
cháu là 
trai hay 
gái. 

vì giới 
tính của 
thai nhi. 

kinh tế. thành 
viên gia 
đình.  

1 An Giang 0 0 0 0 0 Đạt 0 0 0 0 Đạt Đạt 

2 Bà Rịa – 
Vũng Tàu 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

3 Bắc *iang Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

4 Bắc Kạn Đạt Đạt 0 Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

5 Bạc Liêu Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt 

6 Bắc Ninh Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt 0 Đạt 

7 Bến Tre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Bình Định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

9 Bình Dương Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt 

10 Bình Phước 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 

11 Bình Thuận Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

12 Cà Mau Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 Đạt 0 Đạt 0 Đạt 

13 Cần Thơ Đạt Đạt Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt 0 0 0 Đạt 
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14 Cao Bằng 0 0 Đạt Đạt 0 0 0 Đạt 0 Đạt Đạt Đạt 

15 Đà Nẵng Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

16 Đắk Lắk 0 0 Đạt Đạt Đạt 0 0 0 0 0 0 Đạt 

17 Đắk Nông  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Điện Biên Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 0 0 0 0 0 Đạt 

19 Đồng Nai Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

20 Đồng Tháp Đạt 0 0 0 0 Đạt 0 0 0 Đạt Đạt Đạt 

21 Gia Lai 0 0 Đạt Đạt 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Hà Giang Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

23 Hà Nam Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

24 Hà Nội Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

25 Hà Tĩnh Đạt 0 Đạt Đạt 0 Đạt 0 Đạt 0 Đạt Đạt Đạt 

26 Hải Dương Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 

27 Hải Phòng 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 0 0 0 Đạt 

28 Hậu *iang Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

29 Hòa Bình 0 0 Đạt Đạt Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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30 Hưng Yên  Đạt Đạt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Khánh Hòa 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt 0 Đạt 

32 Kiên Giang  Đạt 0 Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 0 

33 Kon Tum Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

34 Lai Châu Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 0 0 0 Đạt 

35 Lâm Đồng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

36 Lạng Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 Đạt 0 Đạt Đạt 

37 Lào Cai Đạt 0 0 0 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

38 Long An Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

39 Nam Định Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

40 Nghệ An Đạt Đạt 0 0 0 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 0 

41 Ninh Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

42 Ninh Thuận 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 

43 Phú Thọ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 

44 Phú Yên Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt Đạt 

45 Quảng Bình 0 0 Đạt Đạt 0 Đạt 0 0 0 0 0 Đạt 
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46 Quảng Nam Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

47 Quảng Ngãi 0 0 0 Đạt Đạt 0 0 0 0 0 0 Đạt 

48 Quảng Ninh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

49 Quảng Trị 0 0 Đạt Đạt 0 Đạt 0 0 0 0 0 0 

50 Sóc Trăng Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

51 Sơn La 0 0 Đạt 0 0 0 0 Đạt Đạt 0 0 Đạt 

52 Tây Ninh 0 0 Đạt Đạt Đạt 0 0 0 0 Đạt Đạt Đạt 

53 Thái Bình Đạt Đạt Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

54 Thái 
Nguyên Đạt 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 

55 Thanh Hóa Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

56 Thừa Thiên 
Huế Đạt 0 0 0 0 Đạt Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt 

57 Tiền *iang Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

58 TP Hồ Chí 
Minh 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 0 0 Đạt Đạt 

59 Trà Vinh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 0 

60 Tuyên 
Quang Đạt Đạt 0 Đạt 0 Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt 

61 Vĩnh Long Đạt Đạt 0 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 



34 
 

 34 

62 Vĩnh Phúc Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

63 Yên Bái Đạt Đạt 0 Đạt 0 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

 Tổng số 
tỉnh đạt 44 35 49 47 33 44 38 43 36 44 46 54 

 Tỷ lệ % đạt 70% 56% 78% 75% 52% 70% 60% 68% 57% 70% 73% 86% 

 
 
 




